
 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 

MÔN: ĐỊA LÍ - Lớp 10 

 

TT 
Chương/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị kiến 

thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 

Phân môn Địa lí 

1 Công 

nghiệp 
I. Cơ cấu, vai trò, đặc 

điểm. Các nhân tố ảnh 

hưởng tới sự phát triển và 

phân bố CN 

II. Địa lí các ngành CN 

Nhận biết 

– Trình bày được đặc điểm, cơ cấu, vai trò ngành 

công nghiệp. 

- Trình bày được đặc điểm của một số ngành: 

khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; 

điện tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực 

phẩm. 

Thông hiểu 

- Trình bày được vai trò của một số ngành: khai 

thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; điện 

tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực phẩm. 

Vận dụng  

– Giải thích được sự phân bố của một số ngành: 

khai thác than, dầu khí, quặng kim loại; điện lực; 

điện tử, tin học; sản xuất hàng tiêu dùng; thực 

phẩm. 

– Phân tích được tác động của công nghiệp đối 

với môi trường, sự cần thiết phải phát triển mạnh 

các nguồn năng lượng tái tạo. 

– Đọc được bản đồ công nghiệp; vẽ và phân tích 

được biểu đồ về công nghiệp. 

- Vẽ biểu đồ tốc độ tăng trưởng. 

 

TNDT 1: 6 

TNDT 2: 1 

TNDT 3: 1 

TNDT 1:1 

TNDT 2: 1 

TNDT 3: 1 

TL: 1a 

TNDT 1: 2 

TNDT 2: 2 

TL: 1b 

2 Dịch vụ I. Cơ cấu, vai trò, đặc 

điểm. Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự phát triển, 

phân bố dịch vụ 

Nhận biết 

– Trình bày được cơ cấu, đặc điểm, vai trò của 

dịch vụ. 

– Trình bày được đặc điểm của ngành giao thông 

 

TNDT 1: 6 

TNDT 2: 1 

TNDT 3: 1 

TNDT 2: 1 

 

TNDT 1: 1 

TNDT 2: 2 

TNDT 3: 1 

 



II. Địa lí ngành GTVT vận tải. 

- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố 

các ngành giao thông vận tải. 

Thông hiểu 

- Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới phát 

triển và phân bố dịch vụ. 

– Trình bày được vai trò của ngành giao thông 

vận tải. 

– Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

phát triển và phân bố của giao thông vận tải. 

Số câu/ loại câu  16 câu TNKQ 

 

4 câu TNKQ 

TL:1  

8 câu TNKQ 

TL: 1 

Tổng hợp chung  40% 30% 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CK II 

MÔN ĐỊA LÍ – KHỐI 10 

TT 
Chương/ 

chủ đề 
Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 

Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL  

Dạng 

I 

Dạng 

II 

Dạng 

III 
 

Dạng 

I 

Dạng 

II 

Dạng 

III 

 Dạng 

I 

Dạng 

II 

Dạng 

III 
 

 

1  

Công nghiệp 

I. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm. Các 

nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển 

và phân bố CN 

 

3 1    1 1   2*   

 
II. Địa lí các ngành CN 3  1  1    2  1 1 

             

2  

Dịch vụ 

I. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm. Các 

nhân tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển, phân bố dịch vụ 

 

2 

 

 

1 

 

   1 
 

 
 

 

 

 

2* 
 

 
  

II. Địa lí ngành GTVT 4  1     1 1     

Tổng hợp chung Số câu/Lệnh hỏi 12 2 2  1 2 1 1 3 4 1 1  

Điểm 3.0 0.5 0.5  0.25 0.5 0.25 2.0 0.75 1.0 0.25 1.0 100 

Tổng 4 0% 30% 30% 

 

Lưu ý:  

TNKQ:  + Dạng I (16 câu - 4đ): Số 1 là 1 câu, 2 là 2 câu,…    

+ Dạng II (2 câu - 2 đ): 2* là 2 ý trong 1 câu.       

   + Dạng III (4 câu - 1đ): 1 là 1 câu.  

Tự luận: Thông hiểu 2,5  điểm, vận dụng 0,5 điểm. 

 

 



I. Trắc nghiệm 

Phần I. 16 câu TN nhiều phương án lựa chọn (4 điểm) 

Phần II. 2 câu (mỗi câu có 4 ý: a, b, c, d) (2 điểm). Câu 1 bài 29 (có thể sử dụng bảng số liệu, hình ảnh,…), câu 2 bài 33 

Phần III. 4 câu (1 điểm) Các CT: (Ra theo trình tự): 1. Tính tỉ trọng, 2. Tốc độ tăng trưởng (Mức độ VD), 3. Cự li vận chuyển trung bình, 4. Bình 

quân doanh thu du lịch. 

II. Tự luận: 3 điểm 

a. Vẽ biểu đồ đường (đồ thị): 2,5đ (Cho đơn vị %, vẽ 2 đường, 4 năm) 

b. Nhận xét: 0,5đ 

 

 

 


